
Điểm TB Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu

1 Hoàng Văn Đạt Nam 11/02/2009 9A 7.9 Khá Tốt Tiên tiến

2 Phạm Huy Hoàng Nam 01/02/2009 9A 7.9 Khá Tốt Tiên tiến

3 Dương Tiến Định Nam 09/10/2009 9A 7.7 Khá Tốt Tiên tiến

4 Phạm Xuân Tùng Nam 20/08/2009 9A 7.7 Khá Tốt Tiên tiến

5 Cao Bình An Nam 04/02/2009 9A 7.4 Khá Tốt Tiên tiến

6 Lê Vũ Hải Nam Nam 20/09/2009 9A 6.5 Khá Tốt Tiên tiến

7 Phạm Trung Kiên Nam 03/06/2009 9B 8.1 Khá Tốt Tiên tiến

8 Nguyễn Việt Dũng Nam 24/06/2009 9B 7.7 Khá Tốt Tiên tiến

9 Lê Tuấn Hùng Nam 20/11/2009 9B 7.6 Khá Tốt Tiên tiến

10 Đỗ Ngọc Diệp Nữ 14/10/2009 9B 7.5 Khá Tốt Tiên tiến

11 Phạm Vũ Việt Dũng Nam 19/10/2009 9B 7.4 Khá Tốt Tiên tiến

12 Tăng Văn Luân Nam 31/12/2009 9B 7.0 Khá Tốt Tiên tiến

13 Nguyễn Đồng Thu Ngân Nữ 23/08/2009 9C 7.9 Khá Tốt Tiên tiến

14 Tạ Ngọc Nhi Nữ 05/12/2009 9C 7.9 Khá Tốt Tiên tiến

15 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 03/12/2009 9C 7.9 Khá Tốt Tiên tiến

16 Nguyễn Tiến Đạt Nam 09/04/2009 9C 7.8 Khá Tốt Tiên tiến

17 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 10/10/2009 9C 7.7 Khá Tốt Tiên tiến

18 Nguyễn Mai Phương Nữ 23/08/2009 9C 7.7 Khá Tốt Tiên tiến

19 Đồng Phương Thảo Nữ 24/11/2009 9C 7.6 Khá Tốt Tiên tiến

20 Trịnh Linh Cẩm Tú Nữ 15/06/2009 9C 7.5 Khá Tốt Tiên tiến

21 Đỗ Anh Tuấn Nam 04/07/2009 9C 7.5 Khá Tốt Tiên tiến

22 Nguyễn Nhật Phương Nữ 07/07/2009 9C 7.3 Khá Tốt Tiên tiến

23 Phạm Đình Mạnh Nam 17/09/2009 9C 7.0 Khá Tốt Tiên tiến

24 Lý Ngọc An Nam 11/10/2009 9C 7.0 Khá Tốt Tiên tiến

25 Nguyễn Hữu Hải Anh Nam 19/11/2009 9D 7.9 Khá Tốt Tiên tiến

26 Trần Hoàng Khánh Ngọc Nữ 06/08/2009 9D 7.9 Khá Tốt Tiên tiến

27 Đỗ Xuân Sang Nam 24/08/2009 9D 7.8 Khá Tốt Tiên tiến

28 Phạm Minh Thái Hà Nữ 18/10/2009 9D 7.8 Khá Tốt Tiên tiến

29 Phạm Văn Tuấn Anh Nam 01/10/2009 9D 7.4 Khá Tốt Tiên tiến

30 Phan Bình Minh Nam 08/11/2009 9D 7.1 Khá Tốt Tiên tiến

Danh sách có 30 học sinh 9A 6

9B 6

9C 12

9D 6
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